
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
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Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
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Ngày 
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Ghi 

chú

1

H19.12-

240927-

0021

Đỗ Thị May
033175011

306

884, đường 

Ngô Quyền, 

KP 1, 

phường An 

Hoà, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc Cô 

May

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9590/GP

P
03/10/2024 03/10/2027

2

H19.12-

240919-

0024

VÕ 

THÀNH 

TRUNG

077097006

337

Số 80, KP 

Tân Cang, 

phường 

Phước Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Thiền 

Tâm 

(thuộc 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Thiền 

Tâm)

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9589/GP

P
03/10/2024 03/10/2027
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Số hồ 

sơ

Họ 
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3

H19.12-

240925-

0001

NGUYỄN 

THỊ MỸ 

NHUNG

075189004

423

Số 26, Bùi 

Văn Hòa, tổ 

5, KP 6, 

phường Long 

Bình, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Phòng 

khám đa 

khoa 

Liên Chi

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền 

chất)

9588/GP

P
03/10/2024 03/10/2027

4

H19.12-

240920-

0016

Nguyễn Thị 

Bích Ngọc

095197008

571

E969, KP 

5A, phường 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Thái 

Bình

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ, thuốc thuộc danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

9587/GP

P
03/10/2024 03/10/2027

5

H19.12-

240918-

0010

Chu Dương 

Thanh Thảo
272445780

522, đường 

Đinh Quang 

Ân, tổ 14, 

KP Hương 

Phước, 

phường 

Phước Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc Á 

Châu

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9586/GP

P
03/10/2024 03/10/2027
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Stt
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sơ

Họ 
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6

H19.12-

240917-

0009

TRẦN 

THANH 

TÂM

272306539

173, đường 

Điểu Xiển, 

tổ 16, KP 8, 

phường Long 

Bình, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Hạnh 

Phúc 10

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9585/GP

P
03/10/2024 03/10/2027

7

H19.12-

240917-

0007

 LÊ NHẬT 

KHÁNH 

AN

075196015

269

(Trong 

khuôn viên 

Chi nhánh 

Công ty cổ 

phần Tae 

Kwang Vina 

Industrial), 

KCN Agtex 

Long Bình, 

phường Long 

Bình, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

PKĐK 

Quốc tế 

Sỹ Mỹ - 

Cơ sở 2

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9584/GP

P
03/10/2024 03/10/2027

3



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 
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8

H19.12-

240913-

0006

Nguyễn Thị 

Kim Phụng

092192002

814

56/4, tổ 17, 

KP 1, 

phường Tân 

Hòa, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Phụng 

Hoàng

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9583/GP

P
03/10/2024 03/10/2027

9

H19.12-

240909-

0020

Trần 

Phương 

Thảo

064193007

772

173/8T, 

đường Điểu 

Xiển, KP 8, 

phường Long 

Bình, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Thảo 

Nguyên

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9582/GP

P
03/10/2024 03/10/2027

10

H19.12-

240906-

0002

TRẦN 

NGỌC 

HƯƠNG 

GIANG

075198003

324

236/4, tô 9, 

KP 7, 

phường Tân 

Biên, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Thiên 

Bảo 6

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9581/GP

P
03/10/2024 03/10/2027

4



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND
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11

H19.12-

240829-

0008

Phạm 

Phương 

Thảo

075188008

837

44A/2, KP 3, 

phường Tân 

Hiệp, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Ngọc 

Châu

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9580/GP

P
03/10/2024 03/10/2027

12

H19.12-

240828-

0009

LÊ THỊ 

CẨM LINH

082196002

636

Số B25, 

đường N1, 

KP 1, khu 

Liên Kế, 

phường Bửu 

Long, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

TÂM AN 

PHARM

ACY

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9579/GP

P
03/10/2024 03/10/2027

13

H19.12-

240823-

0020

Nguyễn 

Quốc Chiến

066098007

044

719, Đinh 

Quang Ân, 

KP Hương 

Phước, 

phường 

Phước Tân, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Hằng 

Hiệp

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9578/GP

P
03/10/2024 03/10/2027

Tổng cộng: 13 cơ sở
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